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BÁO CÁO 

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 
 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025 trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà  

 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TCTXDNTM ngày 04/11/2022 của Tổ 
công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 (sau đây gọi tắt Chương trình); Công văn số 5467/BNV-CTTN ngày 

25/9/2023 và số 6129/BNV-CTTN ngày 20/10/2023 của Bộ Nội vụ về việc báo 
cáo kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trong năm 
2023; trên cơ sở báo cáo của 03 tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà, Bộ Nội 
vụ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại 03 tỉnh 
nêu trên cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN VÀ KHÁNH HOÀ NĂM 2023 

 

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó 
lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trong khu vực và trên thế 
giới. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột quân 

sự Nga – Ukraine và một số nơi khác trên thế giới tiềm ẩn nguy cơ leo thang, nguy 

hiểm tác động, ảnh hưởng đến các quốc gia. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất, được quốc tế coi trọng; các nước 
tăng cường phối hợp để ứng phó với thách thức, phát huy vai trò trung tâm của 
ASEAN song cũng tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Lạm phát ở mức cao, nhiều 
nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, một số nước rơi vào suy thoái đã tác động, 
ảnh hưởng mạnh đến các hoạt động kinh tế, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu, trong đó 
có nước ta. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, Việt Nam đối mặt 
với những khó khăn, thách thức đan xen, tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều 
khó khăn. Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời của Đảng, sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát 
sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các cấp, các ngành, địa phương, sự 
đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình 

kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong đó có các tỉnh Bình Định, Phú Yên 
và Khánh Hoà đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 
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I. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của 03 tỉnh cơ bản đều đạt vượt bậc 

và có nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra như: 
- Tỉnh Khánh Hoà với 05/05 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch gồm: Chỉ số 

GRDP năm 2023 ước đạt 60.158,8 tỷ đồng (tăng 10,35% so với năm 2022) đứng 
thứ 04/63 tỉnh, thành phố; tổng sản phẩm đạt 108.968,9 tỷ đồng (ước tăng 9% so 
với năm 2022); GRDP bình quân đầu người đạt 86,44 triệu đồng (tăng 12,6% so 

năm 2022); năng suất lao động ước được 164,55 triệu đồng/lao động (tăng 11,31% 
so với năm 2022); tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.750 triệu USD; thu ngân 
sách nhà nước ước đạt 18.230 tỉ đồng, vượt 18% so với kế hoạch, trong đó thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.000 tỉ đồng, vượt 51,1% so với kế hoạch, thu nội 
địa đạt 15.230 tỉ đồng, vượt 13,2% so với kế hoạch, tổng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội ước đạt 71.300 tỉ đồng.  

- Tỉnh Bình Định đạt và vượt kế hoạch 18/19 chỉ tiêu về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 
2023 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 60.466,3 tỷ đồng, tăng trưởng 7,61% so 

với cùng kỳ và xếp thứ 17/63 địa phương cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
phục hồi tích cực, quý sau cao hơn quý trước. GRDP bình quân đầu người ước 
tính đạt 78,1 triệu đồng/người, tăng 10,5%. Năng suất lao động của toàn nền kinh 
tế theo giá hiện hành năm 2023 ước tính đạt 140,7 triệu đồng/lao động, tăng 11,9 
triệu đồng/người so với năm 2022. 

- Tại Phú Yên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước tính năm 
2023 có 16/17 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, trong đó có 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 
01/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. GRDP dự ước tăng 9,16% so với năm 2022, 

xếp vị thứ 10/63 tỉnh, thành.Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đạt 114,4% kế 
hoạch năm, tăng 25,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,4%. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 107,8% so kế hoạch năm, tăng 
12,9%. Chỉ số CPI bình quân năm 2023 tăng 3,72% so với bình quân năm 2022.  

II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI 
Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, tỉnh Khánh Hòa có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt 

kế hoạch, gồm: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
2022-2025) còn 2,16%, mức giảm ước đạt 1,03% vượt so với kế hoạch đề ra; số 
lao động có việc làm tăng thêm trong năm ước đạt 17.440 người, vượt 51,7% kế 
hoạch… cùng với đó, đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp 
phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, văn nghệ có 
quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách đến với Khánh Hòa. Các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. 
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều tiến bộ, góp phần 
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; an ninh, chính trị, trật tự an 
toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng được giữ vững. 

- Tại tỉnh Bình Định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư 
phát triển và đạt kết quả khá toàn diện. Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự 
kiện, lễ hội văn hóa, du lịch, thể thao lớn, nổi bật, qua đó quảng bá rộng rãi hình 
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ảnh Bình Định đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chất lượng giáo dục và đào tạo 
tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân tiếp tục 
được quan tâm, có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm, chăm sóc người có công, đền ơn đáp nghĩa… tiếp tục được triển 
khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều đạt 2,53%. Quốc phòng, 
an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được 
giữ vững. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại của tỉnh diễn ra sôi động và là điểm 
nổi bật trong năm 2023. Đẩy mạnh các hoạt động làm việc, xúc tiến đầu tư, ký kết 
hợp tác với nhiều địa phương, đối tác nước ngoài; tổ chức nhiều sự kiện quan 
trọng với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, 
đối tác nước ngoài và trong nước, tranh thủ tối đa các nguồn lực phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tại tỉnh Phú Yên: Các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định 
thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; giải quyết việc 
làm; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh giảm. Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục, đào tạo. Công tác khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều cố gắng; các cơ sở điều trị tăng 
cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế chuyên môn, nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao diễn ra sôi nổi. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ và kết quả 
các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, đời sống được chú trọng. Hoạt động 
đối ngoại được triển khai đồng bộ, tổ chức thành công các hoạt động Chương trình 
Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thông tin đại 
chúng có nhiều cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chương trình, 
phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
  

Phần thứ hai 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRONG NĂM 2023 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN VÀ KHÁNH HOÀ 

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ,  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình  
Để công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý tổ chức thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh đi 
vào chiều sâu, đạt hiệu quả, UBND các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà 

tiếp tục kiện toàn bộ máy thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp 
giai đoạn 2021-2025, gồm: Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 

2021-2025, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Tổ công tác Chương trình 
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MTQG xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021-2025; Văn phòng điều phối Chương 

trình MTQG xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021-20251.  

Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, Tổ công tác xây dựng NTM 

thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai 
Chương trình nhằm đạt được các mục tiêu trong năm 2023, từng bước hoàn thành 
mục tiêu giai đoạn 2021-2025; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tăng 
cường việc thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-

2025 trong năm 2023 trên bàn tỉnh. Tỉnh Bình Định thành lập 04 Tổ công tác2 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện huy động sức dân, sử dụng kinh phí, cơ sở vật 
chất do Nhân dân đóng góp tham gia xây dựng NTM tại các xã đăng ký thực hiện 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh. 

Ở cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo 
các Chương trình MTQG và kiện toàn Văn phòng điều NTM cấp huyện. Cấp xã: 

UBND các xã xây dựng NTM của tỉnh đã kiện toàn Ban Quản lý xây dựng NTM 

cấp xã và Ban phát triển thôn.  

2. Việc xây dựng, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách, hướng 
dẫn thực hiện Chương trình 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương 
trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở các văn bản hướng 
thực hiện Chương trình, chỉ đạo, điều chỉnh chính sách Chương trình từ Trung 
ương, tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà chủ động theo dõi để ban hành và 

triển khai cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.  
Trong năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành 08 quyết định, kế 

hoạch của UBND tỉnh3 về cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện Chương trình; 
                                                 

1 Tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Bình Định 
về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 185/QĐ-

BCĐCTMTQG ngày 29/7/2022  của BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Bình Định ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo; Quyết định số 3200/QĐ-CTUBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc kiện toàn 
Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 

Tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 
các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2022 của Ban 
Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 về việc 
kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 
04/5/2022 ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối. 

Tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh thành lập Ban 
Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 

11/8/2022 của UBND tỉnh thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Khánh Hoà giai 
đoạn 2021-2025; Quyết định số 662/QĐ-TCTXDNTM ngày 20/10/2022 của Tổ công tác về Chương trình MTQG 
xây dựng NTM ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Khánh 

Hoà giai đoạn 2021-2025. 
2 Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 229/KH-

MTTQ ngày 14/9/2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định. 
 3 (i) Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định 
xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn 
tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; (ii) Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh phê 
duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn 
NTM trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (iii) Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh ban 
hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; (iv) Quyết định số 2197/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí NTM cấp thôn (làng) trên địa bàn các xã thuộc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; (v)  Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 

17/8/2023 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM và huyện NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 
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hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu được phân công phụ trách thuộc 

Bộ tiêu chí xã NTM và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh. Các sở, 
ban, ngành ban hành Hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu được phân 
phụ trách thuộc Bộ tiêu chí về xã NTM và xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2021-2025. 

UBND tỉnh Phú Yên tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 quy định mức hỗ trợ kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung của Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Ban hành 02 quyết 
định của UBND tỉnh: Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 quy 

định Bộ tiêu chí thôn/khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM trên địa bàn 
tỉnh; Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về ban 

hành quy định cụ thể một số tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 

trên địa bàn tỉnh. 
UBND tỉnh Khánh Hoà tham mưu, trình Hội đồng dân nhân tỉnh ban hành 

01 nghị quyết4, 03 quyết định5, 02 kế hoạch6 hướng dẫn thực hiện Chương trình 

tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, ban hành cơ chế 
lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh để thực 
hiện các chương trình MTQG đạt hiệu quả, mục tiêu để ra; triển khai các chương 
trình chuyên đề thuộc Chương trình; nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy 
định về chính sách đặc thù trong đầu tư xây dựng NTM. 

Nhìn chung, các cơ chế, chính sách và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 
hiện được ban hành bảo đảm kịp thời, đáp ứng được tính đồng bộ, phù hợp với 
các quy định của Trung ương, thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

                                                 
2021 – 2025; (vi)  Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Ban hành Quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn (làng) đạt chuẩn NTM trên 

địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 – 2025; (vii) Kế 
hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; (viii) Kế hoạch số 149/KH-UBND 

ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2023- 

2025 các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, huyện NTM nâng cao trên địa bàn 
tỉnh.  

4 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình 
MTQG xây dựng  NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. 

5 Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt 
chuẩn NTM áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh ban 
hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa; Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xét, 

đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 
2022-2025. 

6 Kế hoạch số 1596/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bản tỉnh; Kế hoạch số 2359/KH-SNN ngày 08/6/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM“ giai đoạn 2021-2025. 
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3. Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình trong năm 2023 và giai 
đoạn 2023-2025; truyền thông, tăng cường năng lực quản lý Chương trình, 
nội dung thành phần của Chương trình 

a) Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình trong năm 2023 và giai đoạn 
2023-2025 

Trên cơ sở các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

kế hoạch thực hiện Chương trình và phê duyệt các chương trình chuyên đề, UBND 

các tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền cơ bản đầy đủ kế hoạch tổ chức thực hiện 

Chương trình và một số kế hoạch triển khai các chương trình chuyên đề trong năm 

2023 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh; có sự lồng ghép, đan xen việc triển 
khai các chương trình để hỗ trợ, gắn kết và nâng cao hiệu quả thực hiện. Tuy nhiên 

qua tổng hợp cho thấy, các tỉnh đã xây dựng kế hoạch nhưng chưa thể hiện việc 
phân bổ kinh phí cho từng chương trình thành phần để triển khai cụ thể các nội 
dung trong năm 2023. 

Nhằm hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế 
hoạch các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn 
NTM trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh7, ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND 

ngày 31/8/2023 về Kế hoạch thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM giai 

đoạn 2023- 2025. 

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

12/4/2022, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục ban hành 06 Kế hoạch8 để triển khai thực 
hiện Chương trình, các phong trào, mô hình, một số chương trình chuyên đề trong 
xây dựng NTM trong năm 2023. 

Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình trong năm 2023 được UBND 
tỉnh Khánh Hòa bám sát Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2021-2025. Ban hành 03 Kế hoạch9 triển khai 03/06 chương trình 
                                                 

7 Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 và Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của 
UBND tỉnh Bình Định 

 8 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2023 về thực hiện xây dựng thôn/khu dân cư NTM kiểu mẫu, 
vườn mẫu NTM giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2023 về tổ chức 
thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 05/KH-

UBND ngày 12/01/2023 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2023 về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, 

hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2023. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2023 về triển khai 
Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM 

năm 2023. Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03/02/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 
02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 
9 (i) Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 nhằm phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du 

lịch nông thôn; việc triển khai phát triển du lịch nông thôn được lồng ghép trong triển khai thực hiện Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thông qua xây dựng điểm du lịch nông thôn theo định hướng của Bộ tiêu chí Chương 
trình (OCOP) về dịch vụ du lịch cộng đồng của địa phương. (ii) Kế hoạch số 5664/KH-UBND ngày 12/6/2023 về 

thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2023-2025. (iii) Kế hoạch số 4601/KH-UBND ngày 12/5/2023 triển khai Chương trình tăng cường 

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 2551/QĐ-UBND, ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
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chuyên đề phục vụ xây dựng NTM trong năm 2023; các chương trình chuyên đề 
còn lại tiếp tục thực hiện theo các nghị quyết, kế hoạch đã ban hành trong năm 
202210. 

b) Công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý Chương trình, nội 
dung thành phần của Chương trình 

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm với nhiều hình thức đa dạng 

thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí, mạng xã hội, các phương tiện 

pano, áp phích, tờ rơi, ... qua đó phát huy tốt hiệu quả trong tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn thực hiện Chương trình, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng nội 

dung thực hiện Chương trình NTM. Các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở cũng đã 
thường xuyên vận động Nhân dân trên địa bàn xã thực hiện các chủ trương, chính 
sách Chương trình như đổ rác đúng nơi quy định, trồng hoa ven các trục đường 

chính, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chấp hành tốt việc thực thi pháp luật, 

đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận 

động đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp hiểu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, 

giải pháp của Chương trình, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, sự 

quan tâm, tích cực hưởng ứng của người dân thực hiện Chương trình. Truyền 

thông về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình tiêu biểu nhằm tạo sự 

lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy sự nỗ lực vươn lên cải thiện đời sống, nâng cao 

thu nhập của người dân và cộng đồng. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, người dân tại các tỉnh đã phát huy vai trò trong quá trình 

thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

tại địa phương. 

Căn cứ những nội dung cơ bản theo Chương trình khung của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế 
hoạch truyền thông, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, 

phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 
tỉnh; tổ chức 07 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp huyện, 
xã thôn cho các địa phương đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2023; tổ chức 01 

chuyến học tập chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng NTM kiểu mẫu 
và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Hà Tĩnh. 

UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 

của NTM năm 2023, Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 14/3/2023 về tập huấn, bồi 
dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM 

năm 2023. Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng NTM các cấp; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp thực 

                                                 
“Nhân rộng mô hình hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và thu gom bao thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023”. 
10 (i) Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 – 2025. (ii) Kế hoạch số 9548/KH-UBND ngày 

06/10/2022 thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2021-2025. (iii) Quyết định số 4454/QĐ-BNN-VPĐP ngày 15/11/2022 ban hành Kế hoạch triển khai 
Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công 
nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 
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hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chức lớp “Bồi dưỡng 
nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
xây dựng NTM các cấp”. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào 
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhận đạt 
thành tích cao trong phong trào. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình 

a) Các nguồn lực huy động thực hiện Chương trình 

Năm 2023, tỉnh Bình Định được nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM với tổng số tiền là 139.590 triệu đồng, 

trong đó, vốn đầu tư phát triển: 105.630 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 33.960 triệu 
đồng. UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ cho huyện, xã theo tiêu chí và hệ số phân 
bổ vốn quy định tại Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của 
UBND tỉnh và hỗ trợ thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ xây dựng NTM11. Ngân 

sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 là 

59.856 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển: 47.262 triệu đồng, vốn sự 
nghiệp: 12.594 triệu đồng12. 

Tại tỉnh Phú Yên, nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 là 130.392 triệu đồng. Trong đó, 
ngân sách tỉnh là 16.000 triệu đồng13; vốn đầu tư phát triển: 86.810 triệu14 đồng, 
vốn sự nghiệp15: 27.582 triệu đồng. Trên cơ sở nguồn vốn của Trung ương và tỉnh 
phân bổ, các địa phương đã phân bổ triển khai thực hiện các nguồn vốn trên. Đồng 
thời, lồng ghép, huy động các nguồn vốn Chương trình, dự án khác trên địa bàn 
và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng 
dân cư để chung sức tham gia xây dựng NTM. 

Tại tỉnh Khánh Hoà: Theo báo cáo, tỉnh không được hỗ trợ vốn trực tiếp từ 

Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-

2025 nên nguồn vốn thực hiện Chương trình được huy động chủ yếu từ nguồn 
ngân sách các cấp và vốn tín dụng, cụ thể: Vốn sự nghiệp kinh tế là 18.553 triệu 
đồng16. Vốn đầu tư phát triển: UBND tỉnh đã phân bổ 166.131 triệu đồng vốn ngân 
sách cấp tỉnh thực hiện 105 công trình để huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM, 

các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và nâng cao số tiêu chí đạt trên địa bàn17. 

                                                 
11 Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/3/2023; Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023 của 

UBND tỉnh. 
12 Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 13/3/2023; Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của 

UBND tỉnh, Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 16/10/2023; Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 23/8/2023; 

Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 26/7/2023. 
13 Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 
14 Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 
15 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 
16 Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo là 360 triệu đồng; tập huấn, bồi dưỡng là 804 triệu đồng; truyền thông, 

tuyên truyền là 135 triệu đồng; hỗ trợ điều tra thu nhập là 480 triệu đồng; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm là 12.024 triệu đồng; hỗ trợ ngành nghề nông thôn là 1.354 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất là 3.396 
triệu đồng. 

17 Hỗ trợ 43.464 triệu đồng thực hiện 41 công trình giao thông, 20.799 triệu đồng thực hiện 28 công trình thủy 
lợi, 26.801 triệu đồng thực hiện 12 công trình trường học, 4.744 triệu đồng thực hiện 10 công trình cơ sở vật chất văn 
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Bên cạnh đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân vay vốn để thực hiện các nội dung có liên quan đến xây dựng NTM; 

trong đó, dư nợ cho vay đến hết quý II năm 2023 là 17.108 tỷ đồng (gồm: cho vay 
hộ sản xuất kinh doanh – 6.629 tỷ đồng, cho vay làm đường nông thôn – 140 tỷ 
đồng, cho vay xây dựng nhà ở - 887 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo – 815 tỷ đồng, cho 
vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – 1.030 tỷ đồng,...)  

b) Cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn, lồng ghép vốn thực 
hiện Chương trình với các chương trình mục tiêu quốc gia 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của 
tỉnh, đồng thời thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022  của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 
trình MTQG (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 38/2023/NĐ-

CP ngày 24/6/2023). UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục triển 
khai trên cơ sở các chính sách, nguyên tắc phân bổ vốn, cơ chế huy động nguồn 
lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG, giữa các chương trình 
MTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh18. 

Trong quá trình xây dựng danh mục đầu tư cho các địa phương tham gia 
Chương trình MTQG xây dựng NTM trong năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo 
Sở NN&PTNT phối hợp với Sở LĐTB&XH, Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT tỉnh rà 
soát, bảo đảm không chồng chéo trong hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG. 
Chỉ đạo Sở KH&ĐT nghiên cứu, tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 
quyết quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, dự án khác 
trên tỉnh Khánh Hòa để thực hiện các Chương trình MTQG. 

Tỉnh Phú Yên chưa có báo cáo cụ thể về nội dung này. 
c) Cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán các hoạt động thực hiện Chương trình 

Theo tổng hợp, tại UBND tỉnh Bình Định, nguồn vốn được phân bổ theo 
đúng quy định, tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức đã phê duyệt, các chủ 
đầu tư triển khai thực hiện đúng các quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản 
và quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. 

Tại tỉnh Khánh Hòa, việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 
công hoàn thành của các dự án thuộc các Chương trình MTQG thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC, hướng dẫn 

                                                 
hóa, 360 triệu đồng thực hiện 01 công trình cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 2629 triệu đồng thực hiện 04 công trình 
thông tin và truyền thông, 818 triệu đồng hỗ trợ 01 công trình hạ tầng khu sản xuất tập trung, 2.800 triệu đồng thực hiện 
04 công trình hỗ trợ theo QĐ 1804, 63.736 triệu đồng thực hiện 04 công trình hạ tầng cấp huyện tại huyện Diên Khánh. 
Năm 2024, trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đang xem xét, phân 
bổ 70.710 triệu đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình trong năm 2024 (phân bổ đợt 01) 

18 Gồm: (i) Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy định nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; (ii) Quyết định số 46/QĐ-UBND 

ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; (iii) Quyết định  số 64/2022/QĐ-UBND ngày 21/09/2022 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG giữa 
các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. 
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của Bộ Tài chính tại Văn bản số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022. Việc quản lý 
thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng 
dân cư hưởng lợi trực tiếp thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ 
(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa thực hiện theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của 
UBND tỉnh. 

Tỉnh Phú Yên: Chưa có báo cáo cụ thể về nội dung này. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình 
a) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình so với 

các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
Toàn tỉnh Bình Định có 109 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM; trong đó: có 85/109 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ 
lệ 77,98% (mục tiêu đến năm 2025 là 85% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh); có 

17/85 xã đạt chuẩn NTM được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 20% 
(mục tiêu đến 2025 là 40%); chưa có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (mục tiêu đến 
2025 là 10%). Có 05/11 đơn vị cấp huyện (thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, 
thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát) được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM, đạt tỷ lệ 45,45% (mục tiêu 

đến 2025 có 7/11 đơn vị cấp huyện). Số xã đạt dưới 15 tiêu chí: 21 xã.19 

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 02 huyện được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận đạt chuẩn NTM (huyện Tây Hòa và Phú Hòa). Có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM 

(xã Xuân Lâm - thị xã Sông Cầu) và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Xuân Bình 

- thị xã Sông Cầu), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh là 64/83 xã (đạt 77%), 
đạt theo Kế hoạch đề ra, trong đó có 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 07/09 địa 
phương tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm. Toàn tỉnh có tổng số 123 sản phẩm 
OCOP đạt từ 03 sao trở lên của 60 chủ thể (gồm 09 sản phẩm đạt 4 sao, 114 sản 
phẩm đạt 3 sao); tăng 82 sản phẩm so với cùng kỳ năm 202220. 

Tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh đã có 63/92 xã 
(68,5% số xã) được công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó có 10/92 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao (10,9% số xã); không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn 
NTM bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 14,9 tiêu chí/xã (theo bộ tiêu chí 
giai đoạn 2022-2025).  

b) Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021- 2025  

Trên cơ sở quyết định, các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với tiêu chí, 
chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí 

quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai 

đoạn 2021-2015, tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà đã nỗ lực rà soát tình 

hình thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí trên địa bàn tỉnh.  

Sau rà soát, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM của tỉnh Bình 

Định như sau: Toàn tỉnh có 109 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM. Có 104 xã đạt tiêu chí số 1-Quy hoạch (đạt 95%); Có 86 xã đạt tiêu chí số 
                                                 
19 Số liệu tính đến tháng 10/2023 
20 Số liệu tính đến tháng 10/2023 
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2-Giao thông (79%); 87 xã đạt tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiện tai 

(80%); 104 xã đạt tiêu chí số 4- Điện (95%); 103 xã đạt tiêu chí số 5- Trường học 

(94%); 98 xã đạt tiêu chí số 6- Cơ sở vật chất văn hóa (90%); 89 xã đạt tiêu chí 

số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại (82%); 88 xã đạt tiêu chí số 8- Thông tin và Truyền 

thông (81%); 87 xã đạt tiêu chí số 9- Nhà ở dân cư (80%); 89 xã đạt tiêu chí số 

10-Thu nhập (82%); 101 xã đạt tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều (93%); 89 xã đạt 

tiêu chí số 12-Lao động (94%); 103 xã đạt tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát 

triển kinh tế nông thôn (94%); 99 xã đạt tiêu số 14-Giáo dục và Đào tạo (94%); 

100 xã đạt tiêu chí số 15-Y tế (82,3%); 101 xã đạt tiêu chí số 16-Văn hóa (93%); 
104 xã đạt tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm (95%); 102 xã đạt tiêu 

chí số 18-Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (94%); 103 xã đạt tiêu chí số 

19- Quốc phòng và An ninh (94%). 

Tỉnh Phú Yên đạt được những kết quả trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 
về NTM như sau: Tiêu chí Quy hoạch (số 1): 68/83 xã  đạt (tỷ lệ 82%). Tiêu chí 

Giao thông (số 2): Có 80/83 xã đạt (tỷ lệ 96%). Tiêu chí Thủy lợi (số 3): Có 83/83 
xã đạt (tỷ lệ 100%). Tiêu chí Điện (số 4): Có 83/83 xã đạt (tỷ lệ 100%). Tiêu chí 

Trường học (số 5): Có 46/83 xã đạt (tỷ lệ 55%).Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa 
(số 6): Có 61/83 xã đạt (tỷ lệ 73%). Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 
(số 7): Có 80/83 xã đạt (tỷ lệ 96%). Tiêu chí Thông tin và truyền thông (số 8): Có 
79/83 xã đạt (tỷ lệ 95%). Tiêu chí Nhà ở dân cư (số 9): Có 62/83 xã đạt (tỷ lệ 
75%). Tiêu chí Thu nhập (số 10): Có 56/83 xã đạt (tỷ lệ 67%). Tiêu chí Hộ nghèo 

(số 11): Có 47/83 xã đạt (tỷ lệ 57%). Tiêu chí Lao động có việc làm (số 12): Có 
72/83 xã đạt (tỷ lệ 87%). Tiêu chí Tổ chức sản xuất (số 13): Có 39/83 xã đạt (tỷ 
lệ 47%). Tiêu chí Giáo dục và đào tạo (số 14): Có 75/83 xã đạt (tỷ lệ 90%). Tiêu 

chí Y tế (số 15): Có 59/83 xã đạt (tỷ lệ 71%). Tiêu chí Văn hóa (số 16): Có 82/83 
xã đạt (tỷ lệ 99%). Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (số 17): Có 35/83 xã đạt 
(tỷ lệ 42%). Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (số 18): Có 71/83 xã 
đạt (tỷ lệ 86%). Tiêu chí Quốc phòng và an ninh (số 19): Có 80/83 xã đạt (tỷ lệ 
96%). 

Kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí tại tỉnh Khánh Hoà như sau: Số xã đạt 
chuẩn theo từng tiêu chí: Tiêu chí quy hoạch có 50/92 xã đạt, Giao thông 79/92 
xã, Thủy lợi và phòng chống thiên tai 92/92 xã, Điện 91/92 xã, Trường học 68/92 
xã, Cơ sở vật chất văn hóa 66/92 xã, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 91/92 

xã, Thông tin và truyền thông 86/92 xã, Nhà ở dân cư 66/92 xã, Thu nhập 57/92 
xã, Nghèo đa chiều 60/92 xã, Lao động 77/92 xã, Tổ chức sản xuất và phát triển 
kinh tế nông thôn 34/92 xã, Giáo dục và Đào tạo 85/92 xã, Y tế 47/92 xã, Văn hóa 
92/92 xã, Môi trường và an toàn thực phẩm 55/92 xã, Hệ thống chính trị và tiếp 
cận pháp luật 76/92 xã, Quốc phòng và an ninh 86/92 xã. 

Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm 
quyền xét, công nhận 02 xã đăng ký đạt chuẩn NTM (xã Diên Xuân, Cam Phước 
Tây), 09 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Vạn Hưng, Ninh Phụng, Ninh 
Bình, Ninh Hưng, Ninh Đông, Vĩnh Thạnh, Diên Sơn, Diên Phú, Cam Thịnh 
Đông), huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM.  

c) Các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong thực hiện 
Chương trình 
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Qua thời gian triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, tỉnh 
Bình Định đã có nhiều mô hình tiêu biểu, những cách làm hay phát huy được tính 
phong trào, tính hiệu quả trong xây dựng NTM góp phần thực hiện đạt tiêu chí 
thuộc Bộ tiêu chí NTM như: Các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương thường 
xuyên vận động người dân thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, chỉnh trang 
nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo cảnh quan, môi trường trong khu 
dân cư, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường giao thông, trường học, khu dân 
cư… tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp đạt kết quả cao; Mô hình 

tuyến đường nông dân tự quản “4 có, 2 không” của Hội Nông dân thị xã Hoài 
Nhơn; Mô hình Vườn xanh - Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân hữu 

cơ ở xã Phước Hưng; Mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”.... 
Trong khi đó, điểm nổi bật trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên là việc thực hiện xây dựng các khu dân cư 
NTM kiểu mẫu và vườn mẫu NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận thêm 10 khu 
dân cư NTM kiểu mẫu và 10 vườn mẫu NTM so với cuối năm 2022; nâng tổng 
số khu dân cư NTM kiểu mẫu lên 16 khu dân cư và 19 vườn được công nhận vườn 
mẫu NTM. 

Trong quá trình thực hiện Chương trình, nhiều mô hình hay đã được cơ 

quan, đơn vị, cá nhân tại tỉnh Khánh Hòa ứng dụng, góp phần thực hiện Chương 
trình hiệu quả như: Mô hình “Cách làm hay trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức sống trung bình hàng năm của giai đoạn 2022-2025, góp 

phần đạt các mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng Chương trình MTQG 
xây dựng NTM”. Mô hình “Tổ (Đội) tuần tra nhân dân” nhằm phát huy phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình 
MTQG xây dựng NTM”. Mô hình “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ 
cao vào sản xuất gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị trong trồng táo tại 
Cam Thành Nam”. Tỉnh Khánh Hoà chú trọng công tác ứng dụng khoa học công 
nghệ vào nông nghiệp, nông thôn. Nhiều mô hình đã được Trung tâm khuyến 
nông và Sở Khoa học và công nghệ triển khai, theo dõi, chuyển giao cho người 
dân trên địa bàn như: Thâm canh cây mãng cầu thái, cây đinh lăng theo hướng 
GACP, nuôi dê sinh sản chất lượng cao, nuôi tôm sú kết hợp các dìa, có dò, nuôi 
tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trên ao lót bạt ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc, 

ứng dụng công nghệ Sông trong ao để nuôi cá biển... Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM; tổ chức các buổi tuyên truyền 
chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển nông thôn, 
xây dựng NTM. 

3. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực 
hiện Chương trình 

Xác định công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với 

Đảng, chính quyền, góp phần vào thành công, hiệu quả, ý nghĩa của Chương trình, 

UBND tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà đã chỉ đạo Văn phòng điều phối 
NTM cấp tỉnh, cơ quan giúp việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt kiểm tra, 
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giám sát, đánh giá tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, thường xuyên hướng 

dẫn, kiểm tra tại các xã đăng ký thực hiện xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 
2023; đồng thời rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện theo 
Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, 

các sở, ngành liên quan được phân công theo dõi, phụ trách các tiêu chí xây dựng 

NTM thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá và xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí NTM được giao phụ trách. Qua 

kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những mặt tồn tại, hạn chế, từ đó kịp thời lãnh 

đạo, chỉ đạo để khắc phục, giải quyết khó khăn, để kịp thời đề xuất các giải pháp 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG.  

Tại tỉnh Bình Định, trong năm 2023, UBND tỉnh thành lập 04 Tổ công tác 
kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG tại các địa 
phương trên địa bàn tỉnh (mỗi quý 1 lần). Tỉnh Phú Yên chỉ đạo ban hành Kế 

hoạch số 06/KH-SNN ngày 17/01/2023 kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 

12/KH-SNN ngày 09/02/2023 về kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM tại các địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Tổ công tác 
xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 02 đợt kiểm tra chuyên đề về NTM 

tại các huyện, thị xã, thành phố21.  

4. Tác động và hiệu quả đầu tư của Chương trình 
a) Tác động kinh tế - xã hội, môi trường, sinh thái, du lịch nông thôn, chuyển 

đổi số...của Chương trình 

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có sức ảnh hưởng lớn và tác động 
tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, đẩy mạnh sự 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực nông thôn, giúp 
rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị theo đúng tinh thần Nghị quyết 
số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong giao 
lưu buôn bán và phát triển sản xuất; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng 
tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh 
tế có hiệu quả gắn với xây dựng NTM. Đặc biệt, đối với lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyển đổi cơ cấu, ứng 
dụng công nghệ cao đã phát triển mạnh mẽ, cùng với Chương trình “Mỗi xã một 
sản phẩm” để nâng cao hiệu quả nhóm sản phẩm đặc sản của địa phương, đã và 
đang mang lại thu nhập cao cho người dân nông thôn; số hộ nghèo giảm nhanh, 
đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện. 

Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở 
được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế của 

                                                 
21 Đợt 1: Thông báo kết luận số 981/TB-SNN ngày 16/3/2023 (Khánh Sơn), 1055,1067/TB-TCTXDNTM 

ngày 20/3/2023 (Cam Lâm, Ninh Hòa); số 1182,1183/TB-TCTXDNTM ngày 27/3/2023 (Cam Ranh, Diên 

Khánh), số 1270,1272,1273 ngày 03/4/2023 (Nha Trang, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh)  

Đợt 02: Kiểm tra tại huyện Vạn Ninh ngày 18/7/2023, thành phố Nha Trang ngày 23/8/2023, thị xã Ninh 
Hòa ngày 07/9/2023, huyện Cam Lâm ngày 08/9/2023, thành phố Cam Ranh ngày 06/9/2023) 
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giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. 
b) Hiệu quả đầu tư, tính bền vững của Chương trình 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã đi vào chiều 
sâu và mang tính bền vững; trọng tâm là xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn, đặc 
biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, từng bước thu hẹp 
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; các công trình xây dựng NTM đã được 
các địa phương lựa chọn mang tính hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
của cư dân nông thôn, như: đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương 
phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, điện chiếu sáng nông thôn, nước sạch, môi 
trường nông thôn, trường học…đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông 
thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. 

Người dân được hưởng lợi từ các chính sách của tỉnh về tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó trọng tâm là 
đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập cho 
người dân. Tập trung ưu tiên phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ 
lực, thế mạnh các ngành, nghề truyền thống, đặc sản của địa phương; công tác xúc 
tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm được quan tâm gắn với thực hiện Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

c) Sự tham gia và sự hài lòng của người dân, các đối tượng hưởng lợi đối 
với Chương trình 

Nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân trong công cuộc xây dựng NTM, 

giai đoạn 2021-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Phú Yên và 

Khánh Hoà đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường công tác 
giám sát, phản biện và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng 
NTM; đặc biệt là đã tiếp tục lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với 
kết quả xây dựng NTM tại các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn theo Hướng dẫn 
số 90/HD-MTTW-BTT ngày 21/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM giai 

đoạn 2021-2025; lấy ý kiến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc 
bàn, quyết định những công việc, trong việc huy động và sử dụng nguồn lực của 
Nhân dân. Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Kết quả nổi bật đã đạt được trong thực hiện Chương trình 
Giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục nhận 

được quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã; xác định xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của 
địa phương. Nhìn chung, trong năm 2023, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia phối hợp thực hiện 

giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính - trị xã hội và Nhân dân, tình hình thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hoà đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã 

hội như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư, 
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chợ... cơ bản được nâng cấp khang trang, phục vụ tốt nhu cầu cơ bản dân sinh. 

Các địa phương cũng có nhiều quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, quyết tâm cao, 

chủ động cân đối ngân sách để hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM giai đoạn 2021-2025.Tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách liên 
quan đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhằm cụ thể hoá 
những cơ chế chính sách của Trung ương áp dụng tại địa phương. 

Tỉnh Bình Định có 85/109 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 

đạt tỷ lệ 77,98%; có 17/85 xã đạt chuẩn NTM được công nhận đạt chuẩn NTM 

nâng cao, đạt tỷ lệ 20%; có 05/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM, đạt tỷ lệ 45,45%.  

Tỉnh Phú Yên đã có 02 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn NTM; công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn NTM và 01 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao; nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh là 64/83 xã, trong đó 16 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh công nhận thêm 10 Khu dân cư NTM kiểu mẫu 
và 10 vườn mẫu NTM so với cuối năm 2022, nâng tổng số khu dân cư NTM kiểu 
mẫu là 16 khu dân cư và 19 vườn mẫu NTM, đạt kế hoạch đề ra. 

Kết quả tại tỉnh Khánh Hòa có 63/92 xã (68,5% số xã) được công nhận đạt 
chuẩn NTM; trong đó có 10/92 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (10,9% số xã); không 
còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung trên địa bàn 
toàn tỉnh là 14,9 tiêu chí/xã (theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025).  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
Theo báo cáo của 03 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa cho thấy đều 

gặp phải những khó khăn chung trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng 
NTM năm 2023 và trong cả giai đoạn 2021-2025 như: Nhiều chỉ tiêu, tiêu chí 
NTM giai đoạn 2021-2025 khó và yêu cầu nâng cao hơn, vừa phục vụ mục tiêu 
của nhiều ngành dọc, vừa phải đáp ứng chuẩn của NTM nên cần sự quyết liệt hơn 
nữa của toàn hệ thống chính trị nhằm đạt mục tiêu Chương trình. Bộ máy giúp 
việc thực hiện Chương trình MTQG xây NTM giai đoạn 2021-2025 còn nhiều bất 
cập, chưa được quy định rõ ràng, cụ thể từ trung ương đến cơ sở, đã làm cho đội 
ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng NTM cấp tỉnh, huyện, xã giai 
đoạn 2021-2025 có nhiều thay đổi, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên hiệu quả công 
việc chưa cao. Bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 quy 

định một số nội dung chưa sát với thực tế, như: (i) Tỷ lệ người dân tham gia và 
sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng,…; (ii) 
Tiêu chí văn hóa quy định Trung tâm văn hóa - thể thao xã tách biệt với khu hành 
chính xã, trong khi giai đoạn 2016 -2020 phần lớn các xã có trung tâm văn hóa - 
thể thao gắn liền với khu hành chính xã; (iii) Tỷ lệ tăng hàng năm của tiêu chí thu 
nhập là rất cao (bình quân mỗi năm tăng thêm 5 triệu đồng/người) sẽ là thách thức 
không nhỏ cho các địa phương duy trì đạt chuẩn tiêu chí thu nhập trong xây dựng 
NTM. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn nội dung chi 

thực hiện thí điểm và hỗ trợ nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn 

phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 

15/8/2023 của Bộ Tài chính để các địa phương triển khai thực hiện; trong khi đây 
là nội dung khó thực hiện, cần được ưu tiên triển khai để hoàn thành tiêu chí Môi 

trường và chất lượng môi trường sống của Bộ tiêu chí NTM. 
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Một số khó khăn và nguyên nhân cụ thể tại các địa phương qua tổng hợp 
như: (1) Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bình Định giai đoạn 
2021-2025 chỉ bằng 50% so với giai đoạn 2016-2020; trong khi đó, Bộ tiêu chí 

NTM giai đoạn 2021-2025 quy định cao hơn, các xã thực hiện đạt chuẩn NTM 

giai đoạn này hầu hết là các xã khó khăn, cần nhiều nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách 

cấp trên. (2)  Giai đoạn 2021-2025, số lượng và yêu cầu đạt chuẩn của các chỉ 
tiêu, tiêu chí NTM cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Do đó, bình quân tiêu chí 
xã NTM của tỉnh Phú Yên giảm, chỉ còn 15,16 tiêu chí/xã. Các xã còn lại chưa 
đạt chuẩn NTM (19 xã), phần lớn là những xã có điều kiện kinh tế rất khó khăn, 
cơ sở vật chất hạ tầng chưa đảm bảo; thu nhập người dân còn thấp, tỷ lệ nghèo đa 
chiều còn rất cao, do đó khó hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch đề ra. (3) Đến 
tháng 12/2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 68,5%, thấp 
hơn bình quân chung cả nước là 73,65%; huyện Khánh Sơn vẫn chưa có xã đạt 
chuẩn NTM. Công tác huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp 
còn thấp. Nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đến nay có mức đạt thấp. Tỉnh Khánh Hòa đang 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị 
về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
theo đó, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh có định hướng phát triển lên đô 
thị nên sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Chương trình. Hiện tại, tỉnh Khánh 
Hòa cũng đang khẩn trương triển khai các quy hoạch cấp huyện, liên huyện trên 
địa bàn nên các xã cần phải tiếp tục rà soát, đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí 
nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình. 

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH  

1. Mục tiêu phấn đấu năm 2024 và đến năm 2025 
a) Tỉnh Bình Định: 
- Năm 2024: Phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM; 11 xã đạt NTM nâng 

cao; 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 
- Năm 2025: Phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM; 06 xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao; 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. 
Tỉnh Bình Định phấn đấu có 85% số xã đạt chuẩn NTM  (tương đương 

92/109 xã); trong đó, có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tương đương 37/92 
xã đạt chuẩn) và 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tương đương 09/92 xã đạt 
chuẩn); Phấn đấu có 07/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và 01 huyện đạt 
chuẩn huyện NTM nâng cao. 

b) Tỉnh Phú Yên 
- Trong năm 2024, Phú Yên phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM, nâng 

tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 65 xã (đạt tỷ lệ 78%); trong đó, có 01 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 17 xã. 

- Đến năm 2025 có thêm 01 huyện đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố hoàn 
thành nhiệm vụ NTM; có 80% (67/83) số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 30% (20) 
số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5% (04) số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không 
còn xã dưới 15 tiêu chí. 

c) Tỉnh Khánh Hòa 
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- Năm 2024 phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn NTM (lũy kế có 

69/92 xã - 70,7% tổng số xã), thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

(lũy kế có 29/92 xã – 31,5% số xã), có 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 
- Phấn đấu đến hết năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có 75/92 xã (81,5% số xã) 

đạt chuẩn NTM, 37/92 xã (40% số xã) đạt chuẩn NTM nâng cao, 10/92 xã (10,8% 

số xã) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM nâng 

cao, huyện Vạn Ninh, Cam Lâm đạt chuẩn huyện NTM, thành phố Cam Ranh 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
Để triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2021-2025 và đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2024, đến hết năm 
2025, UBND các tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

a) Đối với tỉnh Bình Định 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 11 nội dung thành phần của Chương trình 
MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Định, gồm: Xã thực hiện 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, nông NTM kiểu mẫu; huyện thực hiện đạt chuẩn 

NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp với điều 
kiện của tỉnh để triển khai hiệu quả các Chương trình chuyên đề phục vụ xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa, giai đoạn 2021-2026”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 
văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, huy động sự vào 

cuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong xây dựng 
NTM. 

- Tăng cường nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, 
nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM. Các sở, ngành của tỉnh đưa 
vào chương trình công tác hàng năm các nhiệm vụ của Chương trình MTQG xây 

dựng nông NTM; xác định nội dung xây NTM mới phải trở thành nhiệm vụ chính 
trị của địa phương và các cơ quan có liên quan. 

- Tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù 
hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh theo hướng nâng cao chất 
lượng, đi vào chiều sâu và bền vững; trong đó, triển khai hiệu quả chính sách hỗ 
trợ xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-

2025; Chương trình bê tông giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương giai 
đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

- Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM, như: 
môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn; đồng thời đẩy mạnh phát 
triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ 
các doanh nghiệp, hợp tác xã  khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình 
OCOP; chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn…. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn; huy động tối đa nguồn 
lực của địa phương (huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình; thực hiện lồng 
ghép hiệu quả nguồn vốn của 03 Chương trình MTQG và các chương trình, dự án 
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khác trên địa bàn nông thôn để hỗ trợ các địa phương hoàn thành các mục tiêu 
xây dựng NTM; thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, 
nông thôn. Tăng cường vận động các tổ chức kinh tế hỗ trợ các địa phương (huyện, 
xã) thực hiện xây dựng NTM. Thực hiện linh hoạt cơ chế phân chia tiền sử dụng 
đất tại các địa phương, theo hướng ưu tiên điều tiết nguồn thu từ đấu giá quyền 
sử dụng đất của huyện cho các xã thực hiện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025 

và các xã khó khăn để có nguồn lực xây dựng NTM. 

b) Đối với tỉnh Phú Yên 

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và 

cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, nhất là vai trò của người đứng đầu, 
phải xem xây dựng NTM là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục, phân công, phân 

nhiệm rõ ràng; gắn công tác chỉ đạo với đôn đốc, kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm. 
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ 

và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM 

giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách triển khai thực hiện 

chương trình, các quyết định ban hành bộ tiêu chí NTM xã, huyện. 
- Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình: Thực hiện lồng ghép, thống 

nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo cơ chế đầu tư, tài chính của 

Chương trình. Huy động tối đa nguồn lực trên địa bàn để tổ chức triển khai 
Chương trình; ưu tiên bố trí nguồn thu từ xổ số kiến thiết, tận dụng cơ chế bán 
đấu giá quyền sử dụng đất ở vùng có dư địa lớn và tiềm năng phát triển để đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng, tiếp tục huy 
động vốn góp của Nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện. Tiếp tục đôn đốc các địa 
phương triển khai thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng NTM và giải 
ngân các nguồn vốn theo quy định. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương 

trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu 
hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện 

Chương trình. 

c) Đối với tỉnh Khánh Hoà 

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tổ chức triển 
khai thực hiện Chương trình nhằm từng bước đạt được mục tiêu Chương trình giai 
đoạn 2021-2025. Quá trình thực hiện cần triển khai quyết liệt từ đầu năm nhằm 
đôn đốc, xử lý các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình đầu tư đạt chuẩn. 

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 
phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2021-2025 (đợt 03). Tăng cường tổ chức công tác giám sát tiến độ 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các địa phương, đề xuất các 
giải pháp phù hợp để đạt chuẩn đúng thời hạn. Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu các 
văn bản của Trung ương để tiếp tục tham mưu triển khai, điều chỉnh các văn bản 
khung thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025;  

- Các Sở, ban, ngành: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ địa phương để đạt được mục 
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tiêu về số xã đạt chuẩn từng tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao; hướng dẫn, giám sát các địa phương trong lộ trình thực hiện đạt chuẩn. 
Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất, 
tham mưu xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; theo dõi 

các hướng dẫn của Trung ương về các chính sách Chương trình giai đoạn 2021-2025 

để kịp thời tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa trên địa bàn tỉnh. 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã 

quyết liệt tổ chức thực hiện Chương trình trong năm 2024; trong đó, lưu ý chuẩn 
bị hồ sơ phục vụ mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2025. Định kỳ hàng tháng báo cáo các nội 
dung thực hiện trong kỳ báo cáo của các địa phương có mục tiêu trong năm báo 
cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp. 

- Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác, tích cực tham 
gia Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt chú trọng thực hiện các tiêu chí ít dùng 

vốn (tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm,...); xây dựng 
cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; xây dựng, triển khai và nhân 
rộng mô hình phân loại rác tại nguồn. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025 trong năm 2023, UBND tỉnh Bình Định, Phú Yên và 

Khánh Hoà có một số kiến nghị và đề xuất sau: 

1. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể và đề 

xuất lộ trình áp dụng thực hiện các tiêu chí NTM cho phù hợp, vì một số tiêu chí 

chưa thể áp dụng đánh giá tại thời điểm hiện tại, như: Tiêu chí Y tế; Tỷ lệ sử dụng 

hình thức hỏa táng; 

2. Đề nghị xem xét quy định về cơ cấu, vị trí, chức năng, nhiệm vụ Văn 
phòng điều phối xây dựng NTM các cấp để có cơ sở thực hiện đảm bảo đồng bộ, 

thống nhất trên cả nước. 

3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quan tâm sớm trình Thủ 

tướng Chính phủ phân bổ kinh phí hàng năm cho các tỉnh để thực hiện Chương 
trình; tăng cường nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương. 

- Tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi bộ tiêu 
chí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo các Quyết định số 
318/QĐ-TTg và số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 và Quyết định sửa đổi Quyết 
định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về ban hành Quy định điều kiện, trình 
tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa 
phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 để địa phương có căn 
cứ triển khai thực hiện. 

- Ban hành hướng dẫn đối với chỉ tiêu 9.1, 9.2 thuộc tiêu chí số 9 về Hệ 
thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về 
huyện NTM giai đoạn 2021-2025. 
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4. Kiến nghị của tỉnh Bình Định: Đề nghị xem xét tăng nguồn vốn ngân 

sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025 cho các địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định, ít nhất bằng với giai 

đoạn 2016-2020 (giai đoạn 2021-2025 ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Bình Định 

chỉ bằng 50% so với giai đoạn 2016-2020). 

5. Kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa: Hiện nay, do tốc độ đô thị hóa diễn ra 
nhanh, nhiều địa phương đang triển khai đầu tư để phát triển lên đô thị. Vì vậy, để 
hạn chế chồng chéo, lãng phí trong đầu tư (do tiêu chí đạt chuẩn khác nhau giữa đô 
thị và nông thôn), kính đề nghị Trung ương xem xét, cho phép địa phương linh hoạt 
đánh giá trong công nhận đạt chuẩn để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Nội vụ về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trong năm 
2023 tại tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà theo phân công của Tổ Công tác 

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, xin gửi Văn phòng 

Điều phối NTM Trung ương (Cơ quan giúp việc Tổ công tác) tổng hợp, báo cáo 

Tổ trưởng Tổ công tác, Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng điều phối NTMTW (để tổng hợp); 
- Tổ Công tác CTMTQG XD NTM (để theo dõi); 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Thứ trưởng Triệu Văn Cường; 
- UBND các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; 
- Lưu: VT, Vụ CTTN. 

                          KT. BỘ TRƯỞNG 
                                  THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 
 
 

                          Triệu Văn Cường 
 

 


